ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
I. Phần trắc nghiệm (4,0 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
A. Phân môn Lịch sử (2,0đ)
Nhận biết
Câu 14.1. Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? 
A. Năm 938.						B. Năm 939.
C. Năm 968.						D. Năm 981.
Câu 14.1. Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là 
A. Đinh Bộ Lĩnh.					B. Lê Hoàn.
C. Ngô Quyền.					D. Lý Công Uẩn.
Câu 14.1. Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là 
A. Đinh Bộ Lĩnh.					B. Lê Hoàn.
C. Ngô Quyền.					D. Lý Công Uẩn.
Câu 14.1. Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là 
A. Đại Việt.						B. Đại Nam.
C. Đại Cồ Việt.					D. Việt Nam.
Câu 14.1. Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là
A. phủ.						B. huyện.
C. xã.							D. châu.
Câu 14.1. Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là
A. địa chủ và nông dân tự canh.
B. nông dân lĩnh canh và thợ thủ công.
C. quan lại và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
D. vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
Câu 15.1. Nhà Lý được thành lập năm nào? 15
A. Năm 1009.					B. Năm 1010.
C. Năm 1075.					D. Năm 1077.
Câu 15.1. Vị vua đầu tiên của vương triều Lý là 15
A. Lý Thái Tổ.					B. Lý Thái Tông.
C. Lý Thánh Tông.					D. Lý Nhân Tông.
Câu 15.1. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu thành
A. Đại Cồ Việt.					B. Đại Nam.
C. Việt Nam.					D. Đại Việt.
Câu 15.1. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
A. Quốc triều hình luật.			B. Hoàng triều luật lệ.
C. Hình luật.					D. Hình thư.
Câu 16.1. Người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của vương triều Trần là 
A. Trần Thủ Độ.					B. Trần Nhân Tông.
C. Trần Hưng Đạo.					D. Trần Thái Tông.
Câu 16.1. Nhà Trần đã cho ban hành bộ luật nào? 
A. Hoàng Việt luật lệ.				B. Quốc triều hình luật.
C. Hoàng triều luật lệ.				D. Luật Hồng Đức.
Câu 16.1. Dưới thời Trần, tầng lớp nào được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, làm chủ các điền trang, thái ấp rộng lớn?
A. Nông dân.					B. Thương nhân.
C. Thợ thủ công.					D. Quý tộc, quan lại.
Câu 16.1. Tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là
A. quý tộc, quan lại.				B. nông dân.
C. thợ thủ công, thương nhân.		D. nô tì.
Thông hiểu
Câu 14.2. Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là 
A. địa chủ và nông dân tự canh.
B. nông dân lĩnh canh và thợ thủ công.
C. quan lại và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
D. vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ.
Câu 14.2. Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt? 
A. Đại Cồ Việt đang rơi vào tình trạng “loạn 12 sứ quân”.
B. Đất nước rối ren, Lê Hoàn đảo chính lật đổ nhà Đinh.
C. Triều Đinh lục đục, chia rẽ; vua Đinh Toàn còn nhỏ tuổi.
D. Triều đình suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua thay cho vua Đinh.
Câu 14.2. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Đất nước đang trong tình trạng phân liệt, “loạn 12 sứ quân”.
B. Đất nước thanh bình, thịnh trị; kinh tế phát triển, xã hội ổn định.
C. Nhà Tống hoàn thành cuộc xâm lược và đặt ách cai trị ở Đại Cồ Việt.
D. Nhà Đinh suy yếu, vua mới còn nhỏ tuổi, quân Tống lăm le xâm lược.
Câu 14.2. “Ngụ binh ư nông” có nghĩa là gì?
A. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.
B. Bảo vệ vua, bảo vệ kinh thành.
C. Những ưu đãi cho quân lính.
D. Gửi quân ở nhà nông.
Câu 15.2. Câu nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của ai? 
A. Lý Nhân Tông.					B. Lý Thường Kiệt.
C. Trần Thủ Độ.					D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 15.2. Vương triều Lý thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? 
A. “Bế quan tỏa cảng”, không giao lưu với bất kì nước nào.
B. Thần phục và lệ thuộc hoàn toàn vào phong kiến phương Bắc.
C. Tuyệt đối không giao thiệp với chính quyền phong kiến phương Bắc.
D. Hòa hiếu với láng giềng nhưng kiên quyết đáp trả mọi âm mưu xâm lược.

Câu 15.2. Hằng năm, các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền để
A. thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp.
B. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.
C. củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.
D. thể hiện uy quyền và tài năng trị quốc của bản thân.
Câu 15.2. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định rời đô từ Hoa Lư về
A. Đại La.						B. Phong Châu.
C. Phú Xuân.					D. Thiên Trường.
Câu 15.2. Nội dung nào sau đây không phải chính sách của nhà Lý để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp?
A. Cho nông dân nhận ruộng công cày cấy và nộp thuế cho nhà nước.
B. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
C. Cho phép buôn bán và tùy ý giết mổ trâu, bò.
D. Tổ chức làm thủy lợi và đắp đê điều; khuyến khích khẩn hoang.
Câu 16.2. Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào? 
A. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ.
B. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân.
C. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
D. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại.
Câu 16.2. Nhà Lý kết thúc 216 năm tồn tại bằng sự kiện nào? 
A. Vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu ở chùa Chân Giáo.
B. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, lật đổ nhà Lý.
C. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng.
D. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
Câu 16.2. Sự kiện Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh đã dẫn đến điều gì?
A. Nhà Lý suy yếu nghiêm trọng, họ Trần thâu tóm quyền lực.
B. Vua Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông cùng trị vì đất nước.
C. Nhà Lý phải dựa vào thế lực của họ Trần để duy trì quyền lực.
D. Nhà Lý kết thúc năm 216 năm tồn tại, thời đại nhà Trần bắt đầu.
Câu 16.2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà Trần?
A. Cho phép tự ý giết mổ trâu, bò.
B. Khuyến khích khai khẩn đất hoang.
C. Đào sông ngòi, đắp đê phòng lụt.
D. Đặt các chức quan nông nghiệp.
Vận dụng
[bookmark: _Hlk147511905]Câu 14.3. Việc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt có ý nghĩa như thế nào?
A. Chứng minh sức mạnh của đất nước.
B. Khẳng định vị thế độc lập của đất nước.
C. Khẳng định uy quyền và tài năng của mình.
D. Cho thấy sự lệ thuộc vào phong kiến phương Bắc.
Câu 14.3. Kế sách đánh giặc nào đã được Lê Hoàn vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)?
A. Tiên phát chế nhân.
B. Vườn không nhà trống.
C. Đóng cọc gỗ trên sông Bạch Đằng.
D. Công thành, diệt viện.
Câu 16.3. Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thành Đại La, vì Đại La
A. có vị trí trung tâm, địa thế thuận lợi, đất đai trù phú.
B. có địa thế sông núi hiểm trở, thuận lợi cho phòng thủ.
C. từng là kinh đô cũ của nhà Đinh và Tiền Lê.
D. là vùng đầm lầy rộng lớn, lau sậy rậm rạp.
Câu 16.3. Hình tượng rồng thời Lý có điểm gì độc đáo so với hình tượng rồng của các vương triều phong kiến khác ở Việt Nam?
A. Thân hình mập mạp, sung sức, táo bạo.
B. Mình trơn, toàn thân uốn khúc mềm mại, uyển chuyển.
C. Mình ít uốn khúc, thân tròn, nét mặt dữ dằn.
D. Vẩy rõ hơn, dáng dấp khỏe khoắn, tự do thoải mái.
B. Phân môn địa lý
Nhận biết
Câu 11.1. Hoạt động khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo chủ yếu là gì? 11
A. Sử dụng đất để trồng cây công nghiệp quy mô lớn.
B. Khai thác và đánh bắt thủy sản
C. Phát triển du lịch và giao thông vận tải
D. Chăn nuôi và trồng rừng
Câu 11.1. Khi khai thác thiên nhiên chủ yếu ở môi trường xích đạo các quốc gia châu Phi phải đối mặt với những khó khăn nào? 11
A. Diện tích cây công nghiệp ngày càng tăng
B. Diện tích rừng suy giảm, đất đai xói mòn
C. Du lịch phát triển nhanh
D. Hoạt động khai thác khoáng sản phát triển
Câu 11.1. Châu Phi là châu lục chiếm bao nhiêu % trữ lượng dầu mỏ trên thế giới?
A. 12%						B. 22%
C. 18%						D. 27%
Câu 11.1. Châu Phi chiếm ao nhiêu % nguồn nước trên thế giới có thể tái tạo được?
A. 22%						B. 10%
C. 28%						D. 33%
Câu 13.1. Ai là người tìm ra châu Mỹ đầu tiên? 
A. C. Cô-lôm-bô					B. Galile
C. Niu-tơn						D. Va-xin-mu-lơ
Câu 13.1. Châu Mỹ có diện tích khoảng bao nhiêu km²? 
A. 45,2 triệu km²					B. 42 triệu km²
C. 41,5 triệu km²					D. 48 triệu km²
Câu 13.1. Châu Mỹ là châu lục có diện tích đứng thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ 1						B. Thứ 5
C. Thứ 2						D. Thứ 4
Câu 13.1. Vị trí giới hạn của Châu Mỹ trải dài từ:
A. Từ vùng cực Bắc đến gần châu Nam Cực
B. Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Nam
C. Từ chí tuyến đến vùng cực ở 2 bán cầu
D. Từ chí tuyến bắc đến vòng cực Nam
Câu 14.1. Dãy núi cao đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào sau đây? 
A. Cooc-di-e						B. Atlat
C. Apalat						D. Andet
Câu 14.1. Khí hậu Bắc Mỹ phân hóa như thế nào? 
A. Bắc – nam và đông – tây			B. Theo chiều đông – tây
C. Theo độ cao					D. Theo chiều bắc – nam
Câu 14.1. Kinh tuyến 100°T là ranh giới của:
A. Vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat
B. Dãy núi Apalat với Bắc Băng Dương
C. Dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng Trung tâm
D. Dãy núi Apalat với Đại Tây Dương
Câu 14.1. Hệ thống núi Cooc-di-e nằm ở phía Tây Bắc Mỹ và chạy theo hướng nào?
A. Tây Bắc – Đông Nam			B. Đông – Tây
C. Bắc – Nam					D. Đông Bắc – Tây Nam
Câu 15.1. Việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước cùng với lượng chất thải lớn đã gây ra hậu qảu nào sau đây? 15
A. Thoái hóa đất					B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí				D. Biến đổi khí hậu
Câu 15.1. Khoáng sản được khai thác chủ yếu ở Bắc Mỹ là gì? 15
A. Đồng, sắt, chì, vàng				B. Uran, chì, kẽm
C. Than, dầu mỏ và khí tự nhiên			D. Thủy tinh, kim cương, vàng
Câu 15.1. Các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ chủ yếu phân bố ở những khu vực nào?
A. Phía đông và đông bắc của Bắc Mỹ
B. Phía nam và đông nam của Bắc Mỹ
C. Tập trung chủ yếu ở vùng tâm
D. Phân bố ở phía tây và tây bắc của Bắc Mỹ
Câu 15.1. Bắc Mỹ đã sử dụng nguồn năng lượng sạch nào để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch?
A. Năng lượng mặt trời				B. Năng lượng hạt nhân
C. Năng lượng than đá				D. Năng lượng điện nhiệt
Thông hiểu
Câu 13.2. Sau khi tìm ra châu Mỹ, người da đen châu Phi đã nhập cư vào châu Mỹ thông qua con đường nào? 
A. Sang xâm chiếm thuộc địa			B. Bị đưa sang làm nô lệ
C. Sang buôn bán					D. Đi thăm quan du lịch
Câu 13.2. Trong ba khu vực ở châu Mỹ, khu vực nào có diện tích lớn nhất? 
A. Bắc Mỹ						B. Nam Mỹ
C. Bắc Mỹ và Nam mỹ				D. Trung Mỹ
Câu 13.2. Châu Âu không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương				B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương					D. Thái Bình Dương
Câu 13.2. Bắc Mỹ bao gồm mấy quốc gia nào?
A. 2 quốc gia					B. 10 quốc gia
C. 6 quốc gia					D. 4 quốc gia
Câu 14.2. Miền núi thấp và trung bình ở phía đông, bao gồm dãy núi nào sau đây? 
A. Dãy núi già A-pa-lát và cao nguyên La-bra-đo
B. Đồng bằng Lớn
C. Hệ thống núi Cooc-đi-e
D. Đồng bằng trung tâm
Câu 14.2. Địa hình Bắc Mỹ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt gồm: 
A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn
B. Núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ
C. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ
D. Núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ
Câu 14.2. Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Cận xích đạo					B. Ôn đới
C. Hàn đới						D. Hoang mạc
Câu 14.2. Theo sự phân hóa bắc nam các kiểu khí hậu ở Bắc Mỹ là gì?
A. Kiểu khí hậu hàn đới, kiểu khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu nhiệt đới
B. Kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu bờ đông lục địa
C. Kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu bờ đông, kiểu khí hậu bờ tây
D. Kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu lục địa
Câu 15.2. Nguồn tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ được khai thác nhằm mục đích nào là chủ yếu? 
A. Dùng cho công nghiệp sản xuất giấy và chế biến gỗ
B. Công nghiệp dệp may và chế biến gỗ
C. Công nghiệp sản xuất giấy
D. Công nghiệp sản xuất giấy và công nghiệp xây dựng
Câu 15.2. Bắc Mỹ đã sử dụng biện pháp nào sau đây nhằm bảo vệ và chống thoái hóa đất? 
A. Áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất cây công nghiệp
B. Luân canh và tăng vụ các loại cây lương thực
C.Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi gia súc
D. Tăng cường sử dụng nguồn phân bón sinh học
Câu 15.2. Nguồn nước ngọt rất dồi dào ở Bắc Mỹ là do đâu?
A. Nhiều sông và hồ lớn
B. Đại dương bao bọc xung quanh
C. Lượng mưa lớn
D. Nhiều sông và đại dương bao quanh
Câu 15.2. Để đảm bảo sự phát triển của nguồn lợi thủy hải sản, các nước Bắc Mỹ đã có những quy định nào?
A. Nghiêm cấm tuyệt đối hoạt động khai thác nguồn lợi thủy – hải sản.
B. Nới lỏng các quy định về thời gian và số lượng hải sản được đánh bắt.
C. Chú trọng nuôi trồng thủy – hải sản; nghiêm cấm việc khai thác tự nhiên.
D. Quy định chặt chẽ về thời gian, kích thước và số lượng hải sản được đánh bắt.
Vận dụng
Câu 11.3. Tính đến năm 2020, Châu Phi có bao nhiêu vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên?
A. 290 vườn quốc gia và khu bảo tồn
B. 320 vườn quốc gia và khu bảo tồn
C. 90 vườn quốc gia và khu bảo tồn
D. 218 vườn quốc gia và khu bảo tồn
Câu 13.3. Nguyên nhân nào góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa của châu Mỹ như ngày nay?
A. Hoạt động khai thác tài nguyên, thương mại, truyền giáo
B. Hoạt động khai thác tài nguyên
C. Người châu Á đến châu Mỹ tìm cơ hội mới
D. Có lực lượng lao động da đen đông, tiền công rẻ
Câu 13.3. Việc tìm ra châu Mỹ có ý nghĩa như thế nào đến hình dạng Trái Đất?
A. Khẳng định dạng hình cầu của Trái Đất
B. Khẳng định dạng hình vuông của Trái Đất
C. Khẳng định dạng hình tròn của Trái Đất
D. Khẳng định dạng hình elip gần tròn của Trái Đất
Câu 15.3. Việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để thay thế dần cho nguồn năng lượng hóa thạch đã mang lại những lợi ích nào?
A. Bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững
B. Đóng góp lớn cho nền kinh tế Bắc Mỹ
C. Góp phần phát triển cách ngành công nghiệp hiện đại
D. Tăng lượng phát thải khí nhà kính ra môi trường.
Câu 15.3. Nguyên nhân nào làm cho đất đai ở Bắc Mỹ dần trở nên bị thoái hóa?
A. Chuyên canh trong các trang trại
B. Thời gian dài sử dụng lượng phân hóa học lớn
C. Chuyển đổi diện tích đất canh tác
D. Sử dụng nhiều lượng phân sinh học
II. Tự luận (6,0đ)
A. Phân môn Lịch sử (3,0đ)
Câu 14.3. Ngô Quyền dựng nền độc lập diễn ra như thế nào? 1.0 điểm
- Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. 
- Thiết lập bộ máy chính quyền mới: Vua đứng đầu. Dưới có quan văn, quan võ. Cử tướng trấn giữ các châu. 
- Ý nghĩa: Đất nước được bình yên, nền độc lập được củng cố. 
Câu 14.3. Nhà Đinh được thành lập vào năm nào và đóng đô ở đâu? 1.0 điểm
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình. 
- Nhà Đinh đóng dô ở Hoa Lư, Ninh Bình. 
Câu 14.3. Trình bày kết quả và ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (năm 981)? 1.0 điểm
* Kết quả: 
- Tướng giặc Hầu Nhân Bảo bị giết.
- Cuộc kháng chiến thắng lợi.
* Ý nghĩa: 
- Khẳng định quyền làm chủ đất nước.
- Đánh bại âm mưu xâm lược quân Tống.
Câu 15.3. Nhà Lý đã làm gì để củng cố chế độ quân chủ? 2.0 điểm
nhà Lý đã thực hiện:
- Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. 
   + Vua đứng đầu nhà nước, cha truyền con nối, cử người thân giữ các chức vụ quan trọng. 
   + Các quan đại thần giúp vua lo việc nước
   + Cả nước được chia thành 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu; dưới lộ là huyện, hương. 
   + Đơn vị cấp cơ sở là xã.
- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư. 
- Các vua Lý còn cho đặt chuông trước điện Long Trì, người dân có điều gì oan ức sẽ đánh chuông tâu lên vua. 
Câu 16.3. Hãy mô tả sự thành lập của nhà Trần. Theo em, Trần Thủ Độ có vai trò như thế nào đối với sự thành lập của nhà Trần? 2.0 điểm
- Sự thành lập của nhà Trần: 
   + Cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu, phải dựa vào thế lực họ Trần trong triều để duy trì quyền lực. 
   + Năm 1224, vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu, truyền ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. 
   + Năm 1226, dưới sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. 
- Trần Thủ Độ thì là một đại công thần, là người khởi dựng cho sự thành lập của nhà Trần. 
B. Phân môn Địa lý (3,0đ)
Câu 11.3. Các quốc gia châu Phi đã và đang thực thi chính sách bảo vệ động vật hoang dã như thế nào? 1.0 điểm
-  Thành lập các khu bảo tồn tự nhiên, các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển để bảo vệ các loài động vật quý hiếm. 
- Tại một số quốc gia, việc săn bắn động vật hoang dã trong danh mục cấp phép với số lượng giới hạn là hợp pháp. Phần lớn các quốc gia đều có quy định rất nghiêm đối với việc săn bắn, mua bán động vật hoang dã. 
Câu 13.3. Nêu vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của châu Mỹ? 1.0 điểm
- Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. Lãnh thổ trên đất liền trải dài từ vùng cực Bắc đến cận cực Nam. 
- Tiếp giáp: Bắc Băng Dương ở phía bắc, Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông. 
Câu 13.3. Trình bày hệ quả Địa lí – Lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ? 2.0 điểm
+ Tìm ra một châu lục mới. 
+ Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới.
+ Sau khi tìm ra châu Mỹ, người châu Âu bắt đầu sang xâm chiếm và khai phá châu Mỹ, khai thác nguyên liệu, khoáng sán và xây dựng nền văn hoa phương Tây tại châu Mỹ. 
+ Đẩy nhanh quá trình di dân lừ các châu lục khác đến châu Mỹ. 
Câu 14.3. Trình bày đặc điểm phân bố mạng lưới sông ngòi của Bắc Mỹ? 2.0 điểm
- Bắc Mỹ có hệ thống sông, hồ khá phát triển. 
- Sông, hồ có nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan và do mưa. Phần lớn các hệ thống sông đổ ra Đại Tây Dương. 
- Chế độ dòng chảy của sông phụ thuộc nhiều vào chế độ mưa. 
- Bắc Mỹ có nhiều hồ, phần lớn phân bố ở phía bắc. 
Câu 14.3. Trình bày đặc điểm thiên nhiên ở đới nóng của Bắc Mỹ? 1.0 điểm
- Thực vật: rừng nhiệt đới ẩm phát triển. Phía tây nam có khí hậu khô hạn nên cảnh quan chủ yếu là cây bụi, bán hoang mạc và hoang mạc. 
- Động vật: có nhiều loài đặc hữu. 

